
Ng Th Năm

1 Nguyễn Đức Thịnh 11 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66940984 P

2 Nguyễn Thanh Như Ngọc 02 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035798

3 Huỳnh Công Minh 08 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66034288 P

4 Nguyễn Ngọc Như Ý 04 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66950134 P

5 H Yim Ayŭn 02 07 2008 Nữ Ê-đê NV1 HSO66036423 P

6 Nguyễn Khánh Tường 23 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66945107 P

7 Trương Thị Vân Anh 05 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036774

8 Lý Thị Châm Anh 21 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946437 P

9 Nguyễn Kiều Trinh 05 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036707

10 Phạm Thị Nguyên Thảo 10 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036134

11 Huỳnh Tú An 08 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030879

12 Nguyễn Thị Thùy Trang 28 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031843

13 Trần Phúc Nguyên Anh 24 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035386 P

14 Phạm Tuyết Nhi 03 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66945137

15 Đặng Thái Nam 04 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66941318

16 Lê Ngọc Xuân Mai 15 03 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031169

17 Ngô Anh Tuấn 12 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037465

18 Nguyễn Ngọc Bảo Chi 16 07 2008 Nữ Mường NV1 HSO66036182 P

19 Lê Trần Huyền Diệu 04 03 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66940435

20 Vũ Dương Phương Anh 25 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028329 P

21 Nguyễn Hoàng Thảo Đan 09 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66034330

22 Trần Thị Thanh Hà 03 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66940552 P

23 Nguyễn Phúc 12 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031941 P

24 Nguyễn Trần Huy Hoàng 02 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037005 P

25 Hồ Bảo Ngọc 11 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031715

26 Hoàng Minh Phúc 28 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037901

27 Hoàng Nguyễn Ánh Nguyệt 31 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031667

28 Nguyễn Hạnh Nhân 02 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66950071 P

29 Trương Thị Ngọc Linh 02 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035907

30 Hoàng Lâm Như Ngọc 15 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036612 P

31 Huỳnh Tấn Phát 12 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66946445

32 Lê Trần Trọng Nghĩa 13 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038251 P

33 Đặng Lê Thùy Quỳnh Tú 21 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946077

34 Nguyễn Ngọc Hân 07 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035627

35 Nguyễn Trần Minh Trang 14 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941331

36 Trương Thị Thùy Trâm 18 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941707

37 Hoàng Ngọc Diệp 03 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO669054000 P

38 Nguyễn Ái Phương 01 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953271

39 Phạm Thế Hoàng 27 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031740

40 Phạm Bích Hằng 04 11 2008 Nữ Kinh NV1

Ghi chú
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Tổ hợp 5: Sinh-GDKT&PL-Hóa-Tin (Chuyên đề: Toán-Văn-Anh)
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tính
Dân tộc NV

Mã
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41 Nguyễn Minh Thư 11 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943938

42 Huỳnh Đức Phương 31 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038247

GVCN HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ QUẾ CHÂU LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023


